
 1 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH Q 
 

Bản số: 02/2018/HSST 

Ngày 09/01/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
                     TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

                       Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Gia Ninh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.Ông Nguyễn Đức Đích – Giáo viên nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS 

Cao T. 

2. Ông Nguyễn Đức Thanh – Phó chủ tịch Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

thành phố H. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Cán bộ Toà 

án nhân dân thành phố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên toà: Bà Nguyễn 

Thị Thu Hà- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường xét xử, Toà án nhân dân 

thành phố H xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 247/2017/HSST ngày 23 tháng 

11 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Minh H; tên gọi khác: không có; sinh ngày 23/9/2000 tại Q. Nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ 17, khu 3, phường T, thành phố H, tỉnh Q. Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hoá: lớp 11/12; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Đoàn thể: không; Họ tên bố: Lê Văn N, sinh năm: 1975; Họ tên mẹ: 

Nguyễn Thị H, sinh năm: 1982;Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Chưa có; Bị cáo 

hiện tại ngoại nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 

*Người Đại diện hợp pháp đồng thời là người bào chữa cho bị cáo: Ông Lê 

Văn N   sinh năm 1975. Nghề nghiệp: lao động tự do 

Địa chỉ: Tổ 17, khu 3, phường T, thành phố H, tỉnh Q. Có mặt  tại phiên tòa. 

*Người bị hại:  

- Hoàng Xuân Y; sinh năm: 1995; 

Địa chỉ: Khu 2, phường Y , thị xã Q, tỉnh Q. Vắng mặt và có đơn xin xử án 

vắng mặt. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Đinh Văn C; sinh năm: 1997; 

Địa chỉ: Khu 4, phường Y, thị xã Q, tỉnh Q. Vắng mặt và có đơn xin xử án 

vắng mặt. 
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- Nguyễn Đức T; sinh năm: 1988; 

Địa chỉ: Tổ 54, khu 5, phường H, thành phố H, tỉnh Q. Vắng mặt và có đơn xin 

xử án vắng mặt. 

 

                                                     NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau : 

Lê Minh H, Hoàng Xuân Y, Đinh Văn C. Nguyễn Minh Đ là bạn chơi với 

nhau. Ngày 25/5/2017, anh Y nhờ H và các anh C, Đức cùng một số người khác 

chuyển đồ lên căn hộ số 115- CT11, tòa nhà 17T1, chung cư B, thuộc phường H T, 

thành phố H. Sáng ngày 26/5/2017, H đi đến căn hộ của anh Y. Khi đến nơi, H thấy 

anh Y đang nằm ngủ, nên ngồi chơi điện tử để chờ anh Y dậy. Đến khoảng 7 giờ 30 

phút, cùng ngày anh Y ngủ dậy đi vào phòng vệ sinh và có tháo chiếc lắc tay bằng 

vàng 14K mượn của anh C, để trên bệ kính rồi bỏ quên. Sau đó H đi vào nhà vệ sinh 

phát hiện chiếc lắc tay để trên bệ kính, nên nảy sinh ý định trộm cắp mang bán lấy 

tiền tiêu. H cất chiếc lắc vào túi quần và đi ra phòng khác ngồi chơi, sau đó cùng mọi 

người chuyển đồ. Trong khi chuyển đồ, H nói với Y là đi có việc rồi đi đến hiệu vàng 

của anh Nguyễn Đức T ở phường H bán chiếc lắc được 4.970.000 đồng. Sau khi phát 

hiện mất tài sản anh Y có nói cho anh C biết. Đến ngày 11/6/2017, anh C đến cơ quan 

công an trình báo. 

Ngày 13/6/2017, Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc lắc đeo tay gồm: 09 tinh thể 

rắn màu trắng ngà hình tròn, 10 tinh thể rắn màu trắng ngà hình trụ có bọc kim loại 

màu vàng ở hai đầu, 01 đoạn nối ở giữa bằng kim loại màu vàng trạm khắc hình đầu 

rồng, do anh Nguyễn Đức T giao nộp. 

Tại bản kết luận giám định vàng số 86 ngày 07/8/2017, của công ty vàng bạc 

đá quý H xác định: chiếc vòng (lắc) đeo tay có tổng trọng lượng là 6,19 chỉ. Trong đó 

19 tinh thể màu trắng ngà không phải đá quý, không xác định được chất liệu của các 

tinh thể rắn này. Phần kim loại bằng vàng có trọng lượng là 2,83 chỉ loại vàng 14K. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 121 ngày 10/8/2017 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H, kết luận: chiếc lắc tay gồm 19 tinh thể màu 

trắng trị giá 500.000 đồng ; 2,83 chỉ vàng 14K có trị giá 5.943.000 đồng. Cơ quan 

điều tra đã trả lại chiếc lắc tay trên cho anh Đinh Văn C.  

Bản cáo trạng số 250/KSĐT- HS ngày 27/11/2017 của Viện kiểm sát thành 

phố H truy tố bị cáo Lê Minh H về tội ‘‘Trộm cắp tài sản’’ theo khoản 1 Điều 138 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguY quan 

điểm truy tố Lê Minh H về tội ‘‘Trộm cắp tài sản ’’ và đề nghị :  

Áp dụng khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, i, s khoản 1, 2 

điều 51 ;điều 65 ;91 Bộ luật hình sự năm 2015 ; xử phạt Lê Minh H từ 06 tháng đến 
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09 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng đến 18                            

tháng kể từ ngày tuyên án 

         Về trách nhiệm dân sự: người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không yêu cầu bị cáo bồi thường không đề cập giải quyết  

       Người bào chữa cho bị cáo ông Lê Văn N có quan điểm :bị cáo Lê Minh H phạm 

tội khi chưa thành niên, gia đình đã bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại 

nên xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo hưởng án treo. 

Tại phiên toà bị cáo Lê Minh H khai nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình 

phạt và cho bị cáo hưởng án treo. 

Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Hoàng Xuân Y, Đinh Văn C, 

Nguyễn Đức T vắng mặt tại phiên tòa nên không có lời khai  

 

                                       HỘI ĐÔNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH :  

 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Người bào chữa đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định  đảm bảo quyền được 

bào chữa của bị cáo 

           Tại phiên tòa bị cáo Lê Minh H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù 

hợp nội dung bản cáo trạng đã qui kết. Bị cáo khai nhận: Khoảng 9 giờ ngày 

26/5/2017, tại căn hộ số 115- CT11, tòa nhà 17T1, chung cư B, thuộc phường H, 

thành phố H, bị cáo đi vào nhà vệ sinh, phát hiện 01 chiếc vòng (lắc) tay để trên 

gương bồn rửa tay, trước đó bị cáo thấy anh C hay đeo chiếc vòng giống như vậy nên 

nghĩ đó là của anh C để quên. Bị cáo liền nảy sinh ý định trộm chiếc vòng (lắc) trên 

để bán lấy tiền ăn tiêu. Vì vậy, bị cáo liền lấy chiếc vòng rồi mang đi bán tại hiệu 

vàng Đức T thuộc phường H, thành phố H với giá 4.970.000 đồng, số tiền này bị cáo 

đã ăn tiêu hết. 

Tại bản kết luận giám định vàng số 86 ngày 07/8/2017, của công ty vàng bạc 

đá quý H xác định: chiếc vòng (lắc) đeo tay có tổng trọng lượng là 6,19 chỉ. Trong đó 

19 tinh thể màu trắng ngà không phải đá quý, không xác định được chất liệu của các 

tinh thể rắn này. Phần kim loại bằng vàng có trọng lượng là 2,83 chỉ loại vàng 14K. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 121 ngày 10/8/2017 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố H, kết luận: chiếc lắc tay gồm 19 tinh thể mày 

trắng trị giá 500.000 đồng ; 2,83 chỉ vàng 14K có trị giá 5.943.000 đồng.  

 Người bị hại anh Hoàng Văn Y có lời khai trong hồ sơ phù hợp lời khai bị 

cáo: ngày 23/5/2017 anh có mượn của anh C 01 chiếc vòng đeo tay gồm nhiều đoạn 

hình trụ có bọc vàng ở hai đầu, đoạn nối giữa bằng vàng trạm hình đầu rồng. Sáng 

ngày 26/5/2017 tôi để chiếc vòng đeo tay trên mặt kính bồn rửa mặt trong phòng vệ 

sinh, sau đó tôi đi ra ngoài quên không đeo lại.Lúc này tôi thấy H đi vào nhà vệ sinh, 
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tôi ngồi đợi H rồi H chở tôi đến nhà thuê cũ dọn đồ đạc. Khoảng 12 giờ tôi nhớ ra 

quên chiếc vòng trong nhà vệ sinh, tôi quay lại tìm nhưng không thấy, khoảng 19 giờ 

tôi có nghi ngờ và hỏi H thì H khai đã lấy trộm tài sản, H hứa sẽ trả lại nhưng đêm đó 

H bỏ trốn. Sau đó C và Đ bắt được H đưa đến Công an giải quyết. 

Anh Nguyễn Đức T có lời khai trong hồ sơ xác nhận : Ngày 26/5/2017 tôi có 

mua của một thanh niên( sau này tôi biết tên là Lê Minh H)01 chiếc vòng đeo tay 

gồm nhiều đoạn hình trụ có bọc vàng ở hai đầu, đoạn nối giữa bằng vàng trạm hình 

đầu rồng với giá 4.970.000 đồng(bl 49- 54) 

Từ những chứng cứ nêu trên kết hợp tài liệu có trong hồ sơ có đủ cơ sở kết 

luận bị cáo Lê Minh H phạm tội” Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 Bộ luật 

hình sự năm 1999. 

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu về tài sản cña c«ng d©n được pháp luật bảo vệ. Bị cáo tuy 

chưa  trưởng thành, đáng lẽ phải học tập tu dưìng rèn luyÖn b¶n th©n sèng lư¬ng 

thiÖn vµ tuân thủ nghiêm pháp luật, do nhận thức kém, không kìm chế được lòng 

tham, muốn có tài sản mà không phải lao động nên trong thêi gian đến nhà anh Đinh 

Văn C là bạn bè xã hội giúp anh dọn đồ đạc chuyển nhà,bị c¸o ®· lợi dụng bÞ h¹i s¬ 

hë ®Ó thùc hiÖn hành vi trém c¾p 01 chiếc vòng đeo tay gồm nhiều đoạn hình trụ có 

bọc vàng ở hai đầu, đoạn nối giữa bằng vàng trạm hình đầu rồng có giá 6.443.000 

đồng của anh C, víi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña bÞ c¸o lÇn nµy bÞ c¸o ®· ph¹m téi: 

"Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố H truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

công dân, mà còn gây mất trật tự an ninh ở địa phương nên phải xử lý nghiêm khắc bị 

cáo trước pháp luật mới mong cải tạo, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung 

trong xã hội. 

XÐt vÒ t×nh tiÕt t¨ng nÆng vµ gi¶m nhÑ thÊy: bị cáo có nhân thân tốt, chưa có 

tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, phạm tội lần đầu thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội ®· thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã cùng 

gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, Bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị 

cáo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại điểm điểm b, i, s khoản 1, 2 

điều 51 BLHS năm 2015.Xét thấy không nhất thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hôi mà 

cho bị cáo cải tạo tại cộng đồng cũng đủ răn đe và giáo dục. 

- Về hình phạt bổ xung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, thu 

nhập nên không phạt tiền bị cáo. 

- Về bồi thường thiệt hại :bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

không yêu cầu nên không đề cập giải quyết. 

- Về vật chứng: 01 chiếc vòng đeo tay gồm nhiều đoạn hình trụ có bọc vàng ở 

hai đầu, đoạn nối giữa bằng vàng trạm hình đầu rồng cơ quan điều tra đã trả lại bị hại 

nên không đề cập giải quyết. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo qui định pháp luật. 

Từ những lý lẽ trên, Hội đồng xét xử: 
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                                                QUYẾT ĐỊNH: 

TuY bố: bị cáo Lê Minh H phạm tội: "Trộm cắp tài sản"  

Áp dụng: khoản 1 điều138 Bộ luật hình sự năm1999 ; điểm b, i, s khoản 1, 2 

điều 51 ; khoản1,  2 điều 65 ; điều 91,101 Bộ luật hình sự năm 2015  

Xử phạt: Lê Minh H 06( sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 ( 

mười hai)tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND phường T, thành phố H, 

tỉnh Q giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

          Áp dụng: điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự, luật án phí, lệ phí Toà án, Nghị 

quyết 326/2016/ UBTVQH ngµy 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n. Bị cáo 

phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai, có mặt bị cáo, vắng mặt người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuY 

án. Người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Viện kiểm sát nhân dân tp H; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Q; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Q; 

- Chi cục thi hành án dân sự tp H; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Gia Ninh 

 

 

 

 


